
Số lượng 

xe ô tô

với giá 

mua xe tối

đa 950 

triệu 

đồng/xe

Số lượng 

xe ô tô từ

12-16 chỗ 

với giá

mua xe tối 

đa

1.300 triệu 

đồng/xe

Số lượng xe 

ô tô 7

hoặc 8 chỗ 

ngồi 2 cầu

với giá mua 

xe tối đa

1.600 triệu 

đồng/xe

Số lượng 

xe ô

tô 2 cầu có 

công suất 

lớn với giá 

mua xe tối 

đa 4.500 

triệu 

đồng/xe

Số lượng 

xe ô tô 2 

cầu có 

công suất 

lớn với giá 

mua xe tối 

đa 2.800 

triệu 

đồng/xe

Tổng cộng 18 7 4 5 1 1

1 Văn phòng Tỉnh ủy 6 2 1 2 1

Đã tính bổ sung 01 

xe theo khoản 1 

Điều 11 NĐ72

2
Văn phòng Đoàn 

ĐBQH&HĐND tỉnh
6 2 2 2

Đã tính bổ sung 01 

xe theo khoản 1 

Điều 11 NĐ72

3
Văn phòng UBND 

tỉnh
6 3 1 1 1

Đã tính bổ sung 01 

xe theo khoản 1 

Điều 11 NĐ72

PHỤ LỤC 1: 

QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHỦNG LOẠI XE Ô TÔ PHỤC VỤ 

CÔNG TÁC CHUNG CHO CÁC VĂN PHÒNG CẤP TỈNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2024/QĐ-UBND ngày       của UBND tỉnh)

ST

T
Tên đơn vị

Số 

lượng 

(xe/đơn 

vị)

Chủng loại

Ghi chú
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